
STT Tên vị trí việc làm
Bậc nghề nghiệp

sử dụng
Ghi chú

1
Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển
Từ bậc 1 đến bậc 4

Ngành, lĩnh vực 

nông nghiệp và môi 

trường

2 Quản lý bến xe Từ bậc 1 đến bậc 4

3 Quản lý vận tải quá cảnh Từ bậc 1 đến bậc 4

4 Kiểm tra tải trọng xe Từ bậc 1 đến bậc 4

5 Quản lý, bảo trì công trình giao thông Từ bậc 1 đến bậc 4

6 Quản lý bến cảng Từ bậc 1 đến bậc 4

7 Giám sát, điều phối giao thông hàng hải Từ bậc 1 đến bậc 4

8 Vận hành, khai thác giao thông công cộng Từ bậc 1 đến bậc 4

9 Thuyền trưởng Từ bậc 3 đến bậc 4

10 Máy trưởng Từ bậc 3 đến bậc 4

11 Đại phó Từ bậc 1 đến bậc 4

12 Máy hai Từ bậc 1 đến bậc 3

13 Thuyền phó hai Từ bậc 1 đến bậc 4

14 Máy ba Từ bậc 1 đến bậc 3

15 Thuyền phó ba Từ bậc 1 đến bậc 4

16 Máy tư Từ bậc 1 đến bậc 3

17 Sĩ quan kỹ thuật điện Từ bậc 1 đến bậc 4

18 Thủy thủ trưởng Từ bậc 1 đến bậc 4

19 Thủy thủ Từ bậc 1 đến bậc 3

20 Thợ máy Từ bậc 1 đến bậc 3

21 Thợ kỹ thuật điện Từ bậc 1 đến bậc 3

22 Nhân viên cứu nạn Từ bậc 1 đến bậc 3

23 Bác sĩ tàu Từ bậc 3 đến bậc 5
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Ngành, lĩnh vực xây 

dựng
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24 Y tá tàu Từ bậc 1 đến bậc 3

25 Phục vụ viên Từ bậc 1 đến bậc 3

26 Cấp dưỡng Từ bậc 1 đến bậc 3

27 Tư vấn học sinh Từ bậc 3 đến bậc 4

28 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Bậc 2

29 Giáo vụ Bậc 2

30 Thiết bị, thí nghiệm Bậc 2

31 Trợ giảng Bậc 3

32 Nhân sự hỗ trợ giảng dạy Bậc 3

33 Thư ký y khoa Bậc 3

34 Y tế học đường Từ bậc 1 đến bậc 4

35 Hợp tác quốc tế Từ bậc 3 đến bậc 5

36 Pháp chế Từ bậc 3 đến bậc 5

37 Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng Từ bậc 3 đến bậc 5

38
Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi 

số
Từ bậc 3 đến bậc 5

39 Hành chính - Tổng hợp Từ bậc 2 đến bậc 4

40 Quản trị công sở Từ bậc 2 đến bậc 4

41 Truyền thông Từ bậc 2 đến bậc 4

42 Kế hoạch, đầu tư Từ bậc 3 đến bậc 5

43 Thống kê Từ bậc 3 đến bậc 5

44 Tài chính Từ bậc 3 đến bậc 5

45 Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) Không áp dụng bậc

46 Kế toán Từ bậc 1 đến bậc 4

47 Thủ quỹ Bậc 2

48 Văn thư Từ bậc 1 đến bậc 4

49 Lưu trữ Từ bậc 1 đến bậc 4

Ngành, lĩnh vực xây 

dựng

Ngành, lĩnh vực 

giáo dục

Ngành, lĩnh vực y tế

Page 2


